
Số Ngày cấp Nơi cấp

1 OT - 121 Lương Ngọc Sơn 11/05/1961 010055574 15/08/2006 CA Hà Nội

2 OT - 122 Vũ Ngọc Sơn 05/05/1972 011802097 25/04/2009 CA Hà Nội

3 OT - 123 Đào Đại Tài 22/02/1982 012056088 05/03/2012 CA Hà Nội

4 OT - 124 Lê Trung Tâm 19/05/1982 211749559 10/11/2009 CA Bình Đình 

5 OT - 125 Lê Thanh Tâm 26/10/1977 001077008324 11/12/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

6 OT - 126 Nguyễn Văn Tập 10/02/1962 010486540 29/04/2006 CA Hà Nội

7 OT - 127 Nguyễn Xuân Thái 18/05/1972 001072009471 28/07/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

8 OT - 128 Lê Hồng Thái 20/04/1970 001070008323 15/06/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

9 OT - 129 Nguyễn Mạnh Thăng 19/08/1960 011442635 26/07/2006 CA Hà Nội

10 OT - 130 Nguyễn Thành Thắng 07/12/1975 145000226 19/10/2009 CA Hưng Yên

11 OT - 131 Nghiêm Xuân Thắng 09/03/1986 001086008592 06/10/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

12 OT - 132 Nguyễn Văn Thắng 13/11/1981 013313176 17/06/2010 CA Hà Nội

13 OT - 133 Trương Mạnh Thắng 25/07/1977 001077016418 09/08/2017
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

14 OT - 134 Lê Văn Thành 13/08/1967 001067000707 26/05/2014
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

15 OT - 135 Lê Nam Thành 29/04/1970 010070000014 12/03/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

16 OT - 136 Nguyễn Đình Thành 23/01/1972 017361014 17/02/2012 CA Hà Nội

17 OT - 137 Nguyễn Đức Thành 02/02/1982 121475395 14/10/2016 CA Bắc Giang 

18 OT - 138 Nguyễn Văn Thi 10/04/1968 011936841 27/12/2008 CA Hà Nội

19 OT - 139 Ngô Sơn Thiện 14/02/1987 113313781 06/04/2009 CA Hòa Bình 

Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu
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20 OT - 140 Nguyễn Văn Thiện 29/08/1982 001082008219 20/05/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

21 OT - 141 Đỗ Đức Thiện 12/07/1975 111431442 17/07/2012 CA Hà Nội

22 OT - 142 Nguyễn Trọng Thìn 27/01/1977 017122723 23/03/2010 CA Hà Nội

23 OT - 143 Nguyễn Ngọc Thịnh 02/08/1962 011381618 16/09/2005 CA Hà Nội

24 OT - 144 Hồ Văn Thoán 01/10/1974 012449822 30/07/2008 CA Hà Nội

25 OT - 145 Đỗ Đức Thông 01/01/1975 111253482 05/03/2010 CA Hà Nội

26 OT - 146 Đỗ Đức Thông 16/01/1983 111774728 17/01/2005 CA Hà Nội

27 OT - 147 Lê Quang Thư 01/08/1974 011853794 22/02/2006 CA Hà Nội

28 OT - 148 Nguyễn Hữu Tiến 14/05/1988 001088000276 08/03/2013
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

29 OT - 149 Ngô Quốc Tiến 24/12/1972 026072000598 19/11/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

30 OT - 150 Trần Đức Tiến 27/01/1963 230831437 21/11/2006 CA Gia Lai

31 OT - 151 Nguyễn Vũ Toàn 08/10/1974 011660064 04/05/2011 CA Hà Nội

32 OT - 152 Nguyễn Ngọc Tôn 01/09/1970 011526883 28/02/2009 CA Hà Nội

33 OT - 153 Quách Quang Trị 25/05/1980 013447658 23/06/2011 CA Hà Nội

34 OT - 154 Phạm Văn Trọng 01/07/1978 011887432 27/10/2005 CA Hà Nội

35 OT - 155 Bùi Trọng Trung 22/10/1976 013166733 21/03/2009 CA Hà Nội

36 OT - 156 Nguyễn Xuân Trường 28/09/1976 111814506 26/03/2012 CA Hà Nội

37 OT - 157 Phạm Doãn Tuân 06/01/1981 111515307 23/02/2011 CA Hà Nội

38 OT - 158 Lê Anh Tuấn 19/05/1961 037061000207 08/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

39 OT - 159 Nguyễn Trọng Tuấn 11/11/1981 001081008549 27/07/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

40 OT - 160 Nguyễn Anh Tuấn 07/04/1973 112330886 21/11/2006 CA Hà Tây

41 OT - 161 Phạm Anh Tuấn 17/05/1965 011607839 29/03/2007 CA Hà Nội

42 OT - 162 Lê Thanh Tuấn 29/10/1981 013176467 10/04/2009 CA Hà Nội

43 OT - 163 Vũ Đức Tuấn 12/06/1960 011752414 05/09/2006 CA Hà Nội

44 OT - 164 Trần Minh Tuấn 09/05/1971 111818721 25/07/2009 CA Hà Nội
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45 OT - 165 Phạm Văn Tuấn 11/07/1977 001077007985 17/11/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

46 OT - 166 Nguyễn Anh Tuấn 04/04/1962 001062000842 12/09/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

47 OT - 167 Nguyễn Quang Tùng 23/11/1972 033072000049 19/06/2014
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

48 OT - 168 Nguyễn Hữu Tuyến 28/11/1981 001081018290 09/02/2018
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

49 OT - 169 Cao Thị Thanh Vân 17/06/1987 001087002691 27/12/2014
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

50 OT - 170 Đoàn Xuân Vẻ 13/05/1968 125044844 20/01/2012 CA Bắc Ninh

51 OT - 171 Trần Xuân Vượng 23/12/1964 036064003348 11/09/2017
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư


